Bài 8. Một số công cụ thiết kế và phát triển hệ thống AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 12
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 12.C3.1. Nêu được một số công cụ mã nguồn mở hoặc miễn phí dùng để thiết kế, huấn luyện và phát triển hệ thống AI, như: Teachable Machine, ML5.js, TensorFlow.js, MIT App Inventor hoặc công cụ phù hợp khác. 
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Nêu được tên, vai trò và đặc điểm nổi bật của một số công cụ mã nguồn mở hoặc miễn phí dùng để thiết kế, huấn luyện và phát triển hệ thống AI gồm: Google Teachable Machine, TensorFlow.js, ML5.js, MIT App Inventor.
· Phân biệt được mức độ lập trình và nền tảng ứng dụng tương ứng của từng công cụ (No-Code, kéo thả khối lệnh, lập trình kịch bản JavaScript).
· Huấn luyện và kiểm thử được một mô hình thị giác máy tính nhận diện cử chỉ bàn tay cá nhân hóa bằng công cụ Google Teachable Machine.
· Trình bày được quy trình 3 giai đoạn cốt lõi phát triển hệ thống AI (Thu thập & Gán nhãn dữ liệu, Huấn luyện mô hình, Triển khai & Đánh giá) và nguyên lý cơ bản của kĩ thuật học chuyển giao (Transfer Learning).
· Vận dụng được kiến thức về xuất và nhúng mô hình AI để đề xuất giải pháp cho các bài toán thực tiễn gắn với đời sống học đường và thiết kế web Tin học 12.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính trung thực, cẩn trọng và kiên trì trong quá trình thu thập và gán nhãn tập dữ liệu huấn luyện: Học sinh nhận thức sâu sắc rằng dữ liệu mẫu bị nhiễu (dính vật thể phụ, mất cân đối số lượng mẫu, góc chụp lệch lạc) sẽ dẫn đến sai lệch nghiêm trọng cho kết quả suy luận của toàn bộ hệ thống AI.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên chuẩn bị:
· Bộ Slide trình chiếu bài giảng Bài 8 (36 slides theo cấu trúc bài học).
· Máy tính giáo viên có kết nối Internet, webcam, máy chiếu hoặc màn hình tương tác.
· Tài khoản mẫu trên Google Teachable Machine; tệp mã nguồn mẫu HTML/JavaScript nhúng mô hình AI.
· Phiếu đánh giá nhanh tiêu chí sản phẩm mô hình AI (Rubric).
1. Học sinh chuẩn bị:
· Phòng máy tính kết nối Internet tốc độ ổn định, mỗi máy có sẵn Webcam hoạt động tốt và trình duyệt Google Chrome/MS Edge.
· Vở ghi bài, tài liệu hướng dẫn học tập Tin học 12.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X4efc13551b530f89c6a449e80b8e8595bc159c5]1. Hoạt động 1: Tìm hiểu hệ sinh thái công cụ phát triển AI và chuyển giao nhiệm vụ trải nghiệm (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nêu được vai trò, lợi ích của hệ sinh thái công cụ mã nguồn mở và miễn phí trong giáo dục AI.
· Nhận biết và phân biệt được đặc điểm chính của 4 công cụ: Google Teachable Machine, TensorFlow.js, ML5.js, MIT App Inventor.
· Tiếp nhận rõ ràng nhiệm vụ huấn luyện phân loại cử chỉ tay bằng Teachable Machine.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Giáo viên thuyết trình cung cấp thông tin (8 phút):
· Trình chiếu Slide 1 đến Slide 4: Nêu mâu thuẫn nhận thức (Phát triển AI là viết hàng vạn dòng toán học phức tạp hay đã có công cụ trực quan hỗ trợ?); giới thiệu lợi ích của mã nguồn mở và mối liên hệ với phân môn Thiết kế Web/Ứng dụng trong Tin học 12.
· Trình chiếu Slide 5 đến Slide 10: Giới thiệu lần lượt 4 công cụ cốt lõi:
· Google Teachable Machine: Tiếp cận No-Code trên nền web, huấn luyện cực nhanh Hình ảnh, Âm thanh, Tư thế.
· TensorFlow.js: Thư viện mã nguồn mở chạy trực tiếp trên trình duyệt bằng JavaScript, tối ưu phần cứng qua WebGL.
· ML5.js: Thư viện thân thiện xây dựng trên TensorFlow.js, chuyên dùng cho giáo dục sáng tạo và đồ họa tương tác p5.js.
· MIT App Inventor: Nền tảng kéo thả khối lệnh xây dựng ứng dụng di động Android nhúng mô hình AI.
· Phân tích bảng ma trận so sánh (Slide 9) giúp học sinh định vị được công cụ theo cấp độ lập trình và nền tảng đích.
· Bước 2: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ (Slide 11 - 13) (4 phút):
· Giáo viên trình chiếu Slide 12 - 13, giải thích rõ các bước thực hiện và các lưu ý kỹ thuật (Do/Don’t) khi thu thập dữ liệu bằng webcam.
· Giao nhiệm vụ thực hành cho học sinh:
NHIỆM VỤ TRẢI NGHIỆM: KỸ SƯ AI TẬP SỰ TRONG 6 PHÚT
Các em hãy sử dụng công cụ Google Teachable Machine để huấn luyện một mô hình phân loại cử chỉ bàn tay nhận biết 2 trạng thái: Open Hand (Lòng bàn tay mở) và Fist (Bàn tay nắm đấm) theo các yêu cầu sau:
1. Khởi tạo: Truy cập địa chỉ teachablemachine.withgoogle.com, chọn Get Started -> Image Project -> Standard image model.
1. Thu thập dữ liệu: Đặt tên lại 2 lớp (Class 1: Open Hand, Class 2: Fist). Sử dụng webcam nhấn giữ ‘Hold to Record’ để thu thập từ 30 đến 50 mẫu ảnh cho mỗi lớp.
· Yêu cầu dữ liệu: Thay đổi góc xoay, cự ly xa gần của bàn tay; không để khuôn mặt hoặc bạn ngồi cạnh lọt vào khung hình làm nhiễu mẫu.
1. Huấn luyện: Nhấp chọn Train Model (Lưu ý: Giữ nguyên cửa sổ tab trình duyệt, không chuyển tab trong quá trình xử lý).
1. Kiểm thử & Ghi nhận: Tại khung Preview, lần lượt đưa bàn tay mở và nắm đấm vào webcam để kiểm thử độ chính xác (%). Ghi nhận lại:
· Mô hình nhận diện chuẩn xác nhất ở góc độ nào?
· Khi đưa bàn tay ra xa hoặc nghiêng lệch góc, thanh xác suất dự đoán biến đổi như thế nào?

[bookmark: X383f308aeb9758f37be7ffc33435290e626ac6d]2. Hoạt động 2: Thực hành huấn luyện mô hình phân loại cử chỉ tay trên Teachable Machine (8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Tự chủ thực hiện đúng quy trình thu thập dữ liệu ảnh và huấn luyện mô hình trên Teachable Machine.
· Kiểm thử và quan sát trực quan độ tin cậy của thuật toán phân loại trong môi trường thực nghiệm.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Quy định hình thức làm việc: Học sinh thực hành cá nhân trực tiếp trên máy tính cá nhân trong phòng thực hành (hoặc làm việc theo cặp 2 học sinh/máy nếu phòng máy thiếu webcam).
· Học sinh chủ động thực hiện:
· Truy cập trình duyệt, mở đúng trang web và cấp quyền truy cập Webcam cho trình duyệt.
· Lấy mẫu hình ảnh cho lớp Open Hand và Fist.
· Tiến hành bấm nút Train Model và chờ thanh tiến trình huấn luyện hoàn tất.
· Đưa tay vào khung Preview để kiểm tra phản hồi của mô hình.
· Giáo viên quan sát và hỗ trợ:
· Quan sát phát hiện: Chú ý những học sinh gặp lỗi không bật được webcam (do trình duyệt chặn cấp quyền Permission); học sinh thu thập mẫu số lượng chênh lệch quá lớn giữa 2 lớp (ví dụ lớp 1 có 80 ảnh, lớp 2 chỉ có 10 ảnh dẫn đến mô hình bị thiên lệch); học sinh để cả khuôn mặt và người đi ngang qua lọt vào ảnh mẫu.
· Kịp thời nhắc nhở: Hướng dẫn học sinh giữ yên vị trí webcam, thay đổi đa dạng cử chỉ bàn tay để tăng tính tổng quát cho mô hình.

[bookmark: X478939ea438ca01f476aa10f55b633d8bffedb8]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả, thảo luận chuyên sâu và khai thác “dư địa” mô hình (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày được kết quả huấn luyện mô hình và những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác nhận diện.
· Giải thích được quy trình 3 giai đoạn cốt lõi của AI và cơ chế học chuyển giao (Transfer Learning) đằng sau nền tảng No-Code.
· Đề xuất được cách kết hợp mô hình đã huấn luyện với mã nguồn web JavaScript và giải quyết bài toán thực tế.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (4 phút):
· Giáo viên gọi ngẫu nhiên 2 học sinh đại diện chiếu màn hình bài làm của mình lên màn chiếu lớp học.
· Học sinh thực hiện thao tác kiểm thử trực tiếp (Show tay mở và nắm đấm) trước cả lớp, thông báo tỷ lệ nhận diện trung bình (ví dụ: đạt từ 95% - 100%).
· Giáo viên mời 1 học sinh có mô hình bị nhận diện sai/chập chờn lên đối chứng và mô tả nguyên nhân: “Tại sao khi em đưa nắm đấm ra xa webcam, mô hình lại nhận diện nhầm thành Lòng bàn tay mở?”.
· Khai thác “dư địa” - Phát triển tình huống thảo luận tư duy bậc cao (8 phút):
· Trình chiếu Slide 14 - 17: Giáo viên gợi mở bộ 3 câu hỏi tư duy liên kết kiến thức:
· Câu hỏi 1 (Về bản chất vận hành): “Tại sao máy tính của chúng ta không có card đồ họa đắt tiền, chỉ cần 30 bức ảnh và mất chưa đầy 10 giây mà đã huấn luyện xong một AI nhận diện tay rất tốt? Điều gì đã diễn ra ngầm định bên dưới?”
-> Định hướng: Khai thác khái niệm Học chuyển giao (Transfer Learning - Slide 15) và mô hình nơ-ron MobileNet huấn luyện sẵn.
· Câu hỏi 2 (Về cầu nối công nghệ): “Mô hình này đang nằm trên trang web của Google. Làm thế nào để các em đưa được mô hình này vào bài thực hành Thiết kế Web bằng HTML/CSS/JavaScript trong chương trình Tin học 12 mà không cần mạng internet của Google lưu trữ?”
-> Định hướng: Khai thác nút Export Model -> Chọn TensorFlow.js -> Tải tệp model.json và metadata.bin (Slide 16).
· Câu hỏi 3 (Vận dụng liên môn - Slide 18): “Nếu tích hợp mô hình cử chỉ tay này vào trang web trình chiếu, em sẽ thiết lập sự kiện như thế nào để tạo ra một ‘Website tương tác không chạm’?”
-> Học sinh thảo luận theo bàn (2 phút) và trả lời: Ánh xạ cử chỉ Open Hand tương ứng lệnh Next Slide và Fist tương ứng lệnh Stop/Home.

[bookmark: Xb49f7b55e380fdd22c8b23de66466f73a54d12f]4. Hoạt động 4: Đánh giá, tổng kết bài học và giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn (13 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Củng cố và chuẩn hóa toàn bộ kiến thức bài học thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận ngắn.
· Nhận thức rõ ràng trách nhiệm về dữ liệu chuẩn mực và đạo đức trong phát triển AI.
· Nắm vững yêu cầu và phương pháp thực hiện dự án AI phân loại rác tại nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Phân tích, kết luận và đánh giá nhiệm vụ (4 phút):
· Giáo viên phân tích sản phẩm thực hành của học sinh:
· Mức độ Tốt: Dữ liệu đa dạng góc độ, ánh sáng tốt, số mẫu 2 lớp cân bằng (khoảng 40 - 50 ảnh), nhận diện chính xác > 90% ở mọi khoảng cách.
· Mức độ Cần cải thiện: Dữ liệu dính hình nền động, dính khuôn mặt, số lượng ảnh quá ít hoặc chênh lệch lớn dẫn đến mô hình bị dự đoán sai lệch.
· Giáo viên chốt kiến thức trọng tâm cần ghi vở:
· 4 công cụ chính: Teachable Machine (No-Code, tạo mẫu nhanh), TensorFlow.js (Deep Learning trên web qua JavaScript), ML5.js (Thân thiện, đồ họa nghệ thuật), MIT App Inventor (Di động kéo thả khối).
· 3 giai đoạn của một hệ sinh thái AI: Thu thập/Gán nhãn dữ liệu -> Huấn luyện mô hình -> Triển khai & Đánh giá ứng dụng.
· Tổ chức kiểm tra đánh giá nhanh (Slide 19 - 34) (5 phút):
· Giáo viên cho học sinh giơ tay chọn đáp án hoặc phản hồi qua ứng dụng trắc nghiệm nhanh với các câu hỏi trọng tâm:
· Câu 1: Nền tảng No-Code miễn phí huấn luyện AI trên web? -> Đáp án B. Google Teachable Machine.
· Câu 2: Thư viện mã nguồn mở chạy học sâu bằng JavaScript trên trình duyệt? -> Đáp án C. TensorFlow.js.
· Câu 3: ML5.js xây dựng trên nền tảng thư viện nào? -> Đáp án B. TensorFlow.js.
· Câu 4: Công cụ kéo thả ứng dụng di động Android AI? -> Đáp án A. MIT App Inventor.
· Câu 6: Nhận định sai về nguồn mở? -> Đáp án C. Bắt buộc có siêu máy tính triệu đô.
· Phân tích nhanh gợi ý câu hỏi tự luận (Slide 33 - 34) về ý tưởng xây dựng trang web cảnh báo ngồi sai tư thế trước máy tính: Dùng Teachable Machine (Pose Project) thu thập dữ liệu tư thế thẳng/gù -> Xuất mô hình TensorFlow.js -> Nhúng vào mã nguồn HTML/JS của học sinh để phát âm thanh cảnh báo khi phát hiện ngồi sai quá 5 giây.
· Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 35 - 36) (4 phút):
· Giáo viên trình chiếu Slide 35 và hướng dẫn chi tiết dự án thực tiễn:
· Chủ đề: “Hệ thống AI phân loại rác thông minh tại trường học và gia đình”.
· Nhiệm vụ:
0. Sử dụng Google Teachable Machine huấn luyện mô hình nhận diện 3 loại rác thường gặp: Giấy (sách báo cũ, vỏ hộp sữa giấy), Nhựa (chai nước khoáng, túi nilon), Kim loại (lon nước ngọt, thìa nhôm).
0. Thu thập tối thiểu 30 ảnh cho mỗi nhóm rác với các góc nhìn khác nhau.
0. Chọn nút “Export Model” -> “Upload my model” trên Teachable Machine để nhận đường dẫn chia sẻ đám mây (Shareable Link).
0. Tải file mã nguồn mẫu index.html (đã được giáo viên đính kèm trên hệ thống LMS của lớp), dán liên kết mô hình vào vị trí quy định để tạo trang web quét rác qua webcam cá nhân.
· Thời hạn và hình thức nộp: Xuất bản đường dẫn hoặc nộp tệp chụp màn hình kết quả nhận diện lên hệ thống LMS trường trước tiết học tiếp theo.
· Trình chiếu Slide 36: Đọc thông điệp bài học truyền cảm hứng sáng tạo công nghệ và kết thúc tiết học.
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